
Phụ lục 01 - Tổng hợp
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ NĂM 2025 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ IA TƠI (ĐIỀU CHỈNH)

Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương
(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-UBND ngày          /            /2025 của Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nguồn vốn đầu tư

Kế hoạch trung hạn giai
đoạn 2021-2025 được
giao tại Nghị quyết số

28/NQ-HĐND ngày
13/10/2025 của HĐND xã

Ia Tơi

Kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-
2025 đề nghị điều chỉnh

Trong đó

Kế hoạch vốn năm 2025 được giao tại Nghị quyết số 28/NQ-
HĐND ngày 13/10/2025 của HĐND xã Ia Tơi Kế hoạch vốn năm 2025 đề nghị điều chỉnh Trong đó

Ghi chú

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2025
Kế hoạch vốn năm 2024 về
trước được phép kéo dài

sang 2025

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2025 đề
nghị điều chỉnh

Kế hoạch vốn năm 2024 về
trước được phép kéo dài

sang 2025 đề nghị điều
chỉnh

Kế hoạch
vốn năm

2025

Kế hoạch
vốn năm
2024 về

trước được
phép kéo
dài sang

2025

Tổng số
(Tất cả

các
nguồn
vốn)

NSTW NSĐP

Tổng số
(Tất cả

các
nguồn
vốn)

NSTW NSĐP Tăng Giảm

Tổng số
(Tất cả

các
nguồn
vốn)

NSTW NSĐP

Tổng số
(Tất cả

các
nguồn
vốn)

NSTW NSĐP

Tổng số
(Tất cả các

nguồn
vốn)

NSTW NSĐP

Tổng số
(Tất cả

các
nguồn
vốn)

NSTW NSĐP Tăng Giảm Tăng Giảm

TỔNG CỘNG 131.842 109.694 22.148 132.168 109.694 22.474 326 - 36.817 36.817 34.378 2.439 - - - 37.886 36.817 34.378 2.439 1.069 1.069 - - - 1.069 -

I

Phần kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp huyện (cũ) được UBND tỉnh
chuyển về cấp xã để theo dõi, tiếp tục thực hiện 131.228 109.694 21.534 131.554 109.694 21.860 326 - 36.817 36.817 34.378 2.439 - - - 37.886 36.817 34.378 2.439 1.069 1.069 - - - 1.069 -

1 Dự án 1. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 5.705 5.610 95 5.705 5.610 95 - - 1.583 1.583 1.583 - - - - 2.652 1.583 1.583 - 1.069 1.069 - - - 1.069 -

Chi tiết điều chỉnh
tăng tại Phụ lục 1.1

2 Dự án 2. Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết 60.707 50.171 10.536 60.707 50.171 10.536 - - 20.037 20.037 18.828 1.209 - - - 20.037 20.037 18.828 1.209 - - - - - - -

3

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc 53.205 43.903 9.302 53.531 43.903 9.628 326 - 14.204 14.204 12.974 1.230 - - - 14.204 14.204 12.974 1.230 0 0 - - - 0,12 -

Chi tiết điều chỉnh
tăng tại Phụ lục 1.1

-

Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi 53.205 43.903 9.302 53.531 43.903 9.628 326 - 14.204 14.204 12.974 1.230 - - - 14.204 14.204 12.974 1.230 0,12 0,12 - - - 0,12 -

4 Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 9.856 8.500 1.356 9.856 8.500 1.356 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú;
trường phổ thông dân tộc bán trú; trường Phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho
người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

9.856 8.500 1.356 9.856 8.500 1.356 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn
với phát triển du lịch 399 199 200 399 199 200 - - 127 127 127 - - - - 127 127 127 - - - - - - - -

6

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình 1.356 1.311 45 1.356 1.311 45 - - 866 866 866 - - - - 866 866 866 - - - - - - - -

-

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an
ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 1.356 1.311 45 1.356 1.311 45 - - 866 866 866 - - - - 866 866 866 - - - - - - - -

II Phần kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 hợp nhất từ các xã (cũ) 614 - 614 614 - 614 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II.1 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của xã Ia Tơi (cũ) 614 - 614 614 - 614 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc 414 - 414 414 - 414 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn
với phát triển du lịch 200 - 200 200 - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II.2 Kế hoach đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của xã Ia Dom (cũ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Phụ lục 1.1
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ NĂM 2025 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ NĂM 2025 CỦA XÃ IA TƠI

(PHẦN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 CẤP HUYỆN (CŨ) ĐƯỢC TỈNH CHUYỂN VỀ ĐỂ XÃ THEO DÕI, TIẾP TỤC THỰC HIỆN)

Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-UBND ngày          /       /2025 của Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi)

ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu
tư

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch vốn trung hạn giai
đoạn 2021-2025 được giao
tại Nghị quyết số 28/NQ-

HĐND ngày 13/10/2025 của
Hội đồng nhân dân xã Ia Tơi

Kế hoạch vốn trung hạn
giai đoạn 2021-2025 đề

nghị điều chỉnh
Trong đó

Kế hoạch vốn năm 2025 Kế hoạch vốn năm 2025 đề nghị điều chỉnh Trong đó

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2025
Kế hoạch vốn năm 2024 về
trước được phép kéo dài

sang 2025

Kế hoạch vốn năm 2025
đề nghị điều chỉnh

Kế hoạch vốn năm 2024
về trước được phép kéo

dài sang 2025 đề nghị
điều chỉnh

Kế hoạch
vốn năm

2025

Kế hoạch
vốn năm
2024 về

trước được
phép kéo
dài sang

2025
Tổng số
(tất cả

nguồn vốn)

Trong đó

NSTW

Tổng số
(tất cả
nguồn
vốn)

Trong đó Tổng số
(tất cả
nguồn
vốn)

Trong đó

Tăng Giảm

Tổng số
(tất cả
nguồn
vốn)

Trong đó Tổng số
(tất cả
nguồn
vốn)

Trong đó Tổng số
(tất cả
nguồn
vốn)

Trong đó Tổng số
(tất cả
nguồn
vốn)

Trong đó

Tăng Giảm Tăng Giảm
NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP

TỔNG SỐ 30.228 23.234 6.994 30.554 23.234 7.320 326 - 1.583 1.583 - - - - 1.583 1.583 - 1.069 1.069 - - - 1.069 -

1

Dự án 1. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở,
đất sản xuất, nước sinh hoạt 2.634 2.634 - 2.634 2.634 - - - 1.583 1.583 - - - - 1.583 1.583 - 1.069 1.069 - - - 1.069 -

-

Các dự án thừa phần vốn ngân sách trung ương
của các dự án đã quyết toán, chờ nộp trả ngân
sách nhà nước

Tập trung NS
xã - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 18 - - - 18 -

Hoàn trả NS tỉnh do hết nhiệm vụ chi sau quyết
toán dự án hoàn thành

- Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất Tập trung NS
xã 2.634 2.634 - 2.634 2.634 - - - 1.583 1.583 - - - - 1.583 1.583 - 1.051 1.051 - - - 1.051 - Hoàn trả NS tỉnh do không có đối tượng

2

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ
sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công
của lĩnh vực dân tộc

27.594 20.600 6.994 27.920 20.600 7.320 326 - - - - - - - - - - 0 0 - - - 0,12 -

2.1
Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi

27.594 20.600 6.994 27.920 20.600 7.320 326 - - - - - - - - - - 0 0 - - - 0,12 -

-

Nâng cấp tuyến đường liên xã Ia Đal đi xã Ia Dom
(Đoạn 1: Từ thôn 3 đi thôn Ia Muung, qua xã Ia
Dom, dài khoảng 07 Km và Đoạn 2: Từ thôn Chư
Hem đi thôn 6 qua xã Ia Đal, dài khoảng 06 Km)

UBND xã Ia
Tơi/ Ban quản
lý Dự án và
Dịch vụ công

ích xã

Xã Ia Dom (cũ)

và Xã Ia Đal

(cũ)

2023-2024 332; 29/9/2022 30.000 20.600 27.594 20.600 6.994 27.920 20.600 7.320 326 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia H'Drai (cũ) phê
duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại QĐ số

04/QĐ-UBND ngày 06/01/2025

-

Các dự án thừa phần vốn ngân sách trung ương
của các dự án đã quyết toán, chờ nộp trả ngân
sách nhà nước

Tập trung NS
xã - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,12 0,12 - - - 0,12 -

Hoàn trả NS tỉnh do hết nhiệm vụ chi sau quyết
toán dự án hoàn thành
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